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 BÀI 4 CĐ KNTT: TÁI CHẾ KIM LOẠI


I. Ý nghĩa của quá trình tái chế kim loại
 Hoàn thiện bảng sau:

II. Quy trình tái chế các kim loại phổ biến của một số quốc gia
1. Quy trình chung
[image: ] Hoàn thiện nội dung sau:
Quy trình tái chế kim loại lần lượt theo các bước sau:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………
1. Quy trình tái chế Al, Fe, Cu
[image: ] Hoàn thiện bảng sau:
	Giai đoạn
	Al
	Fe
	Cu

	Nấu chảy
	……… °C
	……… °C
	……… °C

	
	Một số muối
 ………….
	Sục O2
 ………………
	

	Tinh chế
	………….…
……….……. 
 loại bỏ tạp chất 
(Ca, Mg)

Thêm một số kim loại để có hợp kim mong muốn

	Thêm vôi vào thép lỏng  ……….…………
…………………….

Thêm một số thành phần để có hợp kim mong muốn

	Khí thiên nhiên  ………….………
….………….

………….……
…….………….  thu được đồng có độ tinh khiết cao




III. Tác động đến môi trường của quy trình tái chế kim loại thủ công
Tái chế kim loại thủ công, không theo quy chuẩn có thể gây tác động xấu đến môi trường.

IV. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Văn bản nhật dụng

Đọc đoạn văn sau và thực hiên các yêu cầu:
KHỦNG HOẢNG SỨC KHỎE TOÀN CẦU TỪ PIN TÁI CHẾ 
Báo Sức khỏe & Đời sống (08-06-2021)
Trên khắp thế giới, việc tái chế pin chì không an toàn (chủ yếu là từ ô-tô) đang lan rộng. Ông Perry Gottesfeld từ tổ chức Occupational Knowledge International (một tổ chức có trụ sở ở San Francisco, chuyên vận động toàn thế giới chống lại ô nhiễm công nghiệp) đã gọi ô nhiễm chì là “mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất đối với trẻ em”.
Tại Senegal, 18 đứa trẻ đã bị chết chỉ trong vòng 3 tháng do chứng nhũn não vì nạn ô nhiễm độc chì từ nhà máy tái chế pin ở vùng ngoại ô Dakar. Ngoài 18 đứa trẻ đó ra, có thêm hàng trăm đứa trẻ trong khu dân cư bị ngộ độc.
Phía bên kia California, một lò nấu chì khổng lồ đặt tại thành phố Torreon (Mexico), nơi có tiền sử về nhiễm độc máu trẻ em trong khu dân cư và kéo dài nửa thế kỷ. Từ lâu, nạn ô nhiễm không khí, đất và nước đã được ghi nhận quanh các xưởng nấu và tái chế chì lớn và nhỏ. Các bác sĩ đều biết rằng chì có thể dễ dàng bị hít hoặc nuốt vào, khi chui vào mạch máu, bụi chì sẽ lập tức đi từ đường tiêu hóa đến não. Mặt khác, nên biết rằng chì là một chất độc thần kinh mạnh và chưa từng có mức độ nào được cho là an toàn. Bên cạnh việc gây sốt và ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, ngộ độc chì còn làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ ngay cả khi chỉ là một liều thấp, giảm chỉ số thông minh (IQ), mất sự chú ý, và các chứng rối loạn cảm xúc.

Câu 1. Đoạn trích trên chủ yếu nói về nội dung nào sau đây?
A. Tác động của việc tái chế pin chì không an toàn lên sức khỏe của toàn bộ dân cư sống trong làng nghề. 
B. Tác động của việc tái chế pin chì không an toàn lên sức khỏe của trẻ em.
C. Mặc dù không an toàn, tái chế pin chì vẫn là kế sinh nhai của rất nhiều trẻ em.
D. Những giải pháp phòng ngừa tác hại của tái chế pin lên sức khỏe trẻ em.
Câu 2. Về tác động của việc tái chế pin đối với sức khỏe và môi trường, dựa vào đoạn trích trên, hãy xác định tính đúng/sai của các mệnh đề sau đây:
a. Ngộ độc, bệnh huyết học, bệnh thần kinh, rối loạn tâm thần là một vài hệ quả của việc tái chế pin chì không an toàn tại các làng nghề.
b. Chì từ pin xâm nhập vào cơ thể qua hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ tiết niệu – sinh dục.
c. Ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí ở quanh các xưởng nấu và tái chế chì nhỏ là không đáng kể.
d. Theo đoạn trích, trung bình mỗi tháng có 6 đứa trẻ bị nhiễm độc chì do nạn ô nhiễm độc chì từ nhà máy tái chế pin ở vùng ngoại ô Dakar, Senegal.
Câu 3. Trình bày hiểu biết của em về tác hại của chì lên hệ tuần hoàn trong cơ thể người.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài tập 2: Văn bản chuyên ngành

Đọc đoạn văn sau và thực hiên các yêu cầu:
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CHÌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Chỉ định, liều thuốc điều trị (gắp chì) cụ thể theo bảng sau:
	Triệu chứng, nồng độ chì máu (μg/dL)
	Tên thuốc, liều dùng
	Cách dùng 1 đợt

	Người lớn

	Bệnh não do chì
	Dùng kết hợp:
BAL: 450mg/m2/24h
(24 mg/kg/24h)
	- Chia làm 6 lần, 75mg/m2/lần (4mg/kg/lần) , 4 giờ/lần, tiêm bắp sâu, đổi vị trí tiêm mỗi lần.
- Dùng 5 ngày/đợt

	
	Và:
CaNa2EDTA 1500mg/m2/24h (50-75mg/kg/24h), tối đa 2-3 gam/24h
	- Bắt đầu sau khi đã dùng BAL được 4 giờ.
- Truyền tĩnh mạch liên tục trong 24 giờ hoặc chia làm 2-4 lần để truyền ngắt quãng.
- Dùng 5 ngày/đợt, nghỉ ít nhất 2 ngày trước khi dùng thuốc đợt tiếp theo.


[image: ]Công thức Mosteller tính diện tích bề mặt da (BSA):
Trong đó
· BSA là diện tích bề mặt da (m2)
· W là cân nặng (kg)
· H là chiều cao (cm) 
Câu hỏi: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, cao 160 cm, nặng 45 kg, vào viện vì đau đầu, nhìn mờ, nôn vọt không liên quan bữa ăn. Sau khi làm xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh não do chì. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế 2012. Bác sĩ tính liều dùng thuốc gắp chì theo theo diện tích bề mặt da của bệnh nhân. Liều dùng thuốc gắp chì sử dụng cho bệnh nhân trong 4 giờ đầu tiên của đợt điều trị này là:
A. BAL: 110 mg
B. BAL: 630 mg 
C. BAL: 110 mg và CaNa2EDTA: 125 mg (do liều cao nhất trong 24h là 3 gam)
D. BAL: 110 mg và CaNa2EDTA: 350 mg
Bài tập 3. Câu hỏi thi Đại học của Trung Quốc	

(Cao khảo 2018, Bắc Kinh, Trung Quốc) 
[image: ]
Pin lithium iron phosphate (LiFePO4) là một trong những loại pin cung cấp năng lượng cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Sơ đồ quy trình thủy luyện để thu thập kim loại từ các tấm cực dương của pin lithium iron phosphate đã qua sử dụng như trên. Xác định tính đúng/sai của các mệnh đề sau đây:
a. Xử lý hợp lý pin đã qua sử dụng có lợi cho việc bảo vệ môi trường và tái sử dụng tài nguyên.
b. Các nguyên tố kim loại có thể thu hồi được từ “tấm điện cực dương” là Al, Fe và Li.
c. Ion kim loại trong phản ứng với dung dịch kiềm mạnh để tạo kết tủa là Fe3+.
d. Sodium sulfate có thể được sử dụng thay cho sodium carbonate trong quy trình trên.
Bài tập 4. Câu hỏi thi Chứng chỉ giáo dục THPT (GCSE)	
(GCSE – Hội đồng thi AQA) Để giảm thiểu tác động của rác thải đối với môi trường, các công ty đã ứng dụng Đánh giá vòng đời sản phẩm (Life Cycle Assessment - LCA) nhằm phân tích và đánh giá các tác động toàn diện đến môi trường trong toàn bộ vòng đời một sản phẩm. Trình tự nào dưới đây đúng với vòng đời của một sản phẩm:
A. nguyên liệu - sản xuất – sử dụng –phân phối – tiêu huỷ.
B. sản xuất - nguyên liệu – sử dụng –phân phối – tiêu huỷ.
C. nguyên liệu - sản xuất – phân phối – sử dụng – tiêu huỷ.
D. sản xuất - nguyên liệu – phân phối – sử dụng – tiêu huỷ.
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